
	Đơn vị: …….……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	        Hà Nội, ngày         tháng         năm 2022


PHỤ LỤC 02: ĐĂNG KÝ

V/v tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu

 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
	Kính gửi: 
	Sở Công thương Hà Nội.


A. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………
2. Tên người đại diện pháp luật:
 …………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
……………………………….

Ngày cấp:……………………………………………………………………...
4. Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………….

5. Vốn điều lệ:………………………………………………………………...
6. Địa chỉ văn phòng:…………………………………………………………
7. Điện thoại: ………………………….. Fax: 
………………………………
8. Tên người chịu trách nhiệm: ……………………………………………….


Chức vụ:………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………………………………..….

Email: …………………………………………………………………………

9. Tên người liên hệ: …………………………………………………………


Chức vụ:………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………………………………..….

Email:…………………………………………………………………………

B. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ.

1.Mặt hàng và số lượng đăng ký tham gia.
	STT
	Mặt hàng
	ĐVT
	Nhà cung cấp (tên, địa chỉ- SĐT)
	Lượng hàng đăng ký (một tháng)
	Lượng hàng trung bình tiêu thụ trong 1 tháng của năm trước
	Năng lực tạo nguồn hàng

	
	
	
	
	
	
	Tự sản xuất, chăn nuôi (%)
	Liên kết sản xuất chăn nuôi (%)
	Thu mua dự trữ (%)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


	
	      2. Mạng lưới phân phối phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường.
STT

Loại hình

Số lượng

Kế hoạch Phát triển điểm bán đến hết tháng 5/2022

Ghi chú

1

Siêu thị

2

Cửa hàng tạp phẩm
3

Cửa hàng chuyên doanh
4

Sạp chợ truyền thống

5

Bếp ăn tập thể

6

Điểm bán tại khu vực ngoại thành

7

Điểm bán tại các tỉnh, thành phố khác
8

Khác
      3. Danh sách cụ thể điểm bán 
STT

Điểm bán

(Tên, địa chỉ)

Mặt hàng đăng ký bình ổn bày bán tại điểm bán

Người phụ trách

Số điện thoại

1

2

3

…

        4. Cơ sở vật chất,nhà xưởng, kho bãi, trang trại.

STT

Cơ sở vật chất, nhà xưởng, kho bãi, trang trại

Diện tích (m2)

Hoạt động chính

Công suất

Ghi chú

1

…

          5. Đăng ký xe chở hàng hóa thiết yếu phục vụ chương trình bình ổn thị trường năm 2021. 

STT

Loại xe

Biển số xe

Trọng tải xe (tấn,m3)

Mặt hàng vận chuyển

Ghi chú

1

2

…

         * Xe đăng ký là xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

         * Doanh nghiệp gửi kèm bản phô tô đăng ký xe ô tô của doanh nghiệp (bản phô tô có dấu của công ty).

         6. Nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp (nếu có).

Nội dung

Tổng số vốn đang vay từ các tổ chức tín dụng tính đến ngày 30/4/2022 (Ghi cụ thể bằng số và bằng chữ)
đvt: đồng
Tổ chức tín dụng đã cho doanh nghiệp vay vốn.

Nhu cầu vốn vay trong thời gian tới.

(Ghi cụ thể bằng số và bằng chữ)
đvt: đồng
Tổ chức tín dụng doanh nghiệp mong muốn làm việc

Lãi suất và các điều kiện mong muốn khác

Nhu cầu vốn vay ngắn hạn của doanh nghiệp để sản xuất, dự trữ hàng hóa

Nhu cầu vốn vay trung và dài hạn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang trại, điểm bán…


	
	
	


7. Các dự án đầu tư, phát triển, liên kết sản xuất năm 2022, định hướng năm 2023 và các  năm tiếp theo(nếu có).

	STT
	Tên dự án 

(sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, phân phối…)
	Số lượng
	Diện tích
	Địa chỉ
	Hoạt động chính
	Công suất
	Ghi chú

	Các dự án năm 2022

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Các dự án dự kiến phát triển năm 2023 và các năm tiếp theo

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


8. Các chương trình hỗ trợ của UBND Thành phố Hà Nội mà công ty đang thụ hưởng.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………

9. Các nội dung cần được hỗ trợ để phát triển sản xuất, kinh doanh:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………

	Đại diện đơn vị

(ký tên và đóng dấu)


	Đơn vị: …….……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	        Hà Nội, ngày         tháng         năm 20….


PHỤ LỤC 3:

Thông báo giá bán các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường

các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2022
	STT
	Mặt hàng
	Đơn vị tính
	Giá bán (đồng)
	Tăng so với tháng trước (đồng)
	Giảm so với tháng trước (đồng)
	Nguyên nhân tăng/giảm giá so với lần thông báo trước.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Thông báo gửi về Sở Công Thương khi đăng ký tham gia Chương trình và  khi có thay đổi về giá bán các mặt hàng qua địa chỉ: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. email:cungcau.hanoi@gmail.com)

	
	Lãnh đạo doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)


	Đơn vị: …….……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	        Hà Nội, ngày         tháng         năm 2022


PHỤ LỤC 04: GIẤY ĐĂNG KÝ

V/v tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu

 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

	Kính gửi: 
	- Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội.




I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức tín dụng:


2. Tên người đại diện pháp luật:
Chức vụ: 


3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 
Ngày cấp:


4. Địa chỉ văn phòng trụ sở: 


5. Điện thoại: ………………………….. Fax: 


6. Tên người chịu trách nhiệm: 
Chức vụ:


    Điện thoại: 


    Email: 


7. Tên chuyên viên liên hệ trực tiếp: 
Chức vụ:


    Điện thoại: 


    Email: 


II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

- Tổng nguồn vốn đăng ký hỗ trợ cho doanh nghiệp vay để thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường: 
 

(Bằng chữ:
), gồm:

1. Nguồn vốn cho doanh nghiệp vay ngắn hạn để sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường (12 tháng):

- Hạn mức tín dụng:


(Bằng chữ:
)

- Lãi suất:


- Thời hạn cho vay:

2. Nguồn vốn cho doanh nghiệp vay trung và dài hạn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang trại, điểm bán… phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường:

- Tổng nguồn vốn: 


(Bằng chữ:
)

- Lãi suất:


- Thời hạn cho vay:


3. Nguồn vốn cho doanh nghiệp ngoài chương trình tham gia chuỗi cung ứng hàng bình ổn thị trường 

- Tổng nguồn vốn:


(Bằng chữ:
)

- Lãi suất:


- Thời hạn cho vay:


4. Các sản phẩm dịch vụ khác:

Ngân hàng 
 chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin nêu trên, hồ sơ đính kèm và cam kết:

- Tuân thủ các quy định, điều kiện và nghĩa vụ của Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

- Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn doanh nghiệp trong Chương trình Bình ổn thị trường vay vốn đúng quy định của Chương trình. 
- Thực hiện nghiêm các nội dung đăng ký được nêu trên và nêu trong hồ sơ đính kèm.

- Chịu trách nhiệm cho vay, thu hồi nợ vay theo quy định Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội và quy định pháp luật.

	Đại diện đơn vị

(ký tên và đóng dấu)
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2

